
だい12か　せいぞうさぎょう2

第12課　製造作業2

Công việc sản xuất 2

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnh

1 点検（する） てんけん（する）
Sự kiểm tra kỹ thuật (kiểm

tra kỹ thuật)

Cũng có khi nói "チェックする" với

nghĩa là kiểm tra kỹ thuật, xác nhận.

2 検査（する） けんさ（する） Sự kiểm tra (kiểm tra) できあがった製品
せいひん

を検査
けんさ

します。 Kiểm tra thành phẩm đã hoàn thành.

3 結ぶ むすぶ Buộc, cột

4 ほどく ほどく Tháo, gỡ
縫
ぬ

い目
め

をほどいて、もう一度
いちど

縫
ぬ

い

ます。

Tháo đường may và may lại lần nữa.

5 つなぐ つなぐ Nối 糸
いと

が切
き

れたら、つなぎます。 Nếu chỉ đứt thì nối lại.

6 はかる はかる Đo 寸法
すんぽう

をはかります。 Đo kích thước.

7 取り付ける とりつける Lắp, gắn
釜
かま

にボビンケースを取
と

り付
つ

けま

す。

Lắp suốt chỉ vào thuyền.

Ví dụ câu
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8 通す とおす Xỏ 針
はり

の穴
あな

に糸
いと

を通
とお

します。 Xỏ chỉ qua lỗ kim.

9 外す はずす Tháo ra ミシンの針
はり

を外
はず

します。 Tháo kim máy may ra.

10 つまむ つまむ Nhấc nhẹ lên 少
すこ

し生地
きじ

をつまんでください。 Hãy nhấc nhẹ vải lên một chút.

11 引っ張る ひっぱる Kéo 下
した

の生地
きじ

を少
すこ

し引
ひ

っ張
ぱ

ります。 Kéo vải bên dưới một chút.

12 調整（する） ちょうせい（する） Sự điều chỉnh (điều chỉnh)

13 巻く まく Cuốn ボビンに糸
いと

を巻
ま

きます。 Cuốn chỉ vào suốt chỉ.

14 接着（する） せっちゃく（する） Sự dán dính (dán dính)

15 取り除く とりのぞく Lấy ra, loại bỏ 小
ちい

さいごみを取
と

り除
のぞ

きます。 Lấy rác vụn ra.
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16 回す まわす Xoay

17 押す おす Nhấn

18 並べる ならべる Xếp, bày 必要
ひつよう

な数
かず

の経糸
たていと

を並
なら

べます。 Xếp chỉ dọc theo số lượng cần thiết.

19 折り曲げる おりまげる Gập lại
生地
きじ

の端
はし

を裏側
うらがわ

に1センチ折
お

り曲
ま

げます。

Gập 1cm rìa vải ra mặt trái.

20 記録（する） きろく（する） Sự ghi chép (ghi lại)

21 乾燥させる かんそうさせる Để khô ≒乾かす（かわかす）
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